
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Đơn vị Ghi chú

1 0082023C50506270 Dương Văn Hùng 06/01/1992 Nam Bắc Giang
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

2 0082024C50358606 Võ Khánh Huy 30/06/1997 Nam Bình Định
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

3 0082022C51131856  Nguyễn Minh Đủ 29/09/1984 Nam Bình Thuận
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

4 0082024C50359906 Phạm Đức Huy 19/12/1997 Nam Cà Mau
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

5 0082024C50335167 Võ Văn Đạm 10/11/1996 Nam Cần Thơ
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

6 0082024C50335795 Đào Xuân Huy 13/07/2005 Nam Gia Lai
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

7 0082024C50338808 Đỗ Đặng Nhân 01/03/2004 Nam Kiên Giang
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

8 0082024C50338951 Trần Nhực Trường 04/01/2003 Nam Kiên Giang
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

9 0082024C50353905 Vũ Lê Phú 15/10/1995 Nam Nghệ An
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

10 0082024C50354119 Hoàng Văn Hiền 30/08/1995 Nam Nghệ An
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

11 0082023C50533813 Hồ Thị Ngọc 12/06/1994 Nữ Nghệ An
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

12 0082024C50354150 Lưu Đình Thế 01/07/2002 Nam Nghệ An
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

13 0082023C51000170 Hoàng Trọng Bắc 04/06/1986 Nam Phú Thọ
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

14 0082024C50305755 Vũ Hải Triều 22/06/2001 Nam Phú Thọ 
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

15 0082023C50547850 Nguyễn Hữu Thiên Lý 01/07/1993 Nam Quảng Trị
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

16 0082023C51039023 Võ Đức Hải 29/08/2004 Nam Tây Ninh
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)
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17 0082023C50524356 Nguyễn Thị Thanh Tâm 19/12/1990 Nữ Tiền Giang
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

18 0082023C50513018 Vũ Quang Sơn 20/04/2001 Nam Thanh Hóa
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

19 0082023C50533120 Dương Văn Chính 28/11/1992 Nam Thanh Hóa
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

20 0082024C50351938 Trần Văn Tuấn 12/10/2001 Nam Thanh Hóa
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

21 0082022C90900741 Nghiêm Văn Tiến 19/05/1990 Nam Thanh Hóa
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)



Số đt nhắn tin
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k tbao cho sở, đã đủ hso 0902736406

0917487704

k tbao cho sở, đã đủ hso/ok0366738105

0862346614

0397114839

0962804337

0987421518

0981948427

k tbao cho sở, đã 

đủ hso
0962098964

0976851756

0328453832

0965375192

0375667327



0975879095

966269613

0362305648

k tbao cho sở, đã 

đủ hso/ok
0342891945

0382694552


